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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN TRẢNG BOM 

TỈNH ĐỒNG NAI 

   Bản án số: 29/2020/HS-ST
 

Ngày 18 - 02 - 2020
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI 

 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Tâm. 

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Ngô Văn Đức và ông Doãn Đức Hùng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Nhung – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai: Ông 

Trìu A Sám - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom xét xử sơ thẩm công 

khai vụ án hình sự thụ lý số 14/2020/TLST-HS ngày 19/01/2020 theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 12/2020/QĐXXHS-ST ngày 09/01/2020 và quyết 

định hoãn phiên tòa số 03/2020/QĐST-HS ngày 21/01/2020 đối với bị cáo: 

Trần Phong H, sinh năm 1997, tại Đồng Nai. Trú tại: Ấp A, xã B, huyện 

T, tỉnh Đồng Nai. Giới tính: Nam. Nghề nghiệp: Lơ xe. Trình độ học vấn: 9/12. 

Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Thiên chúa. Con ông Trần Văn 

T, sinh năm 1961 và bà Lê Thị Thu H, sinh năm 1963; Gia đình có 03 anh 

em, bị cáo là con thứ 02 trong gia đình; Bị cáo chưa có vợ con. Tiền án, tiền sự: 

Không. Bị bắt giam giữ ngày 30/9/2019, được tại ngoại ngày 03/01/2010. Hiện 

bị cáo đang được tại ngoại (có mặt). 

Bị hại: Anh Trần Tấn P, sinh năm 1988. 

Địa chỉ: Số 466B, ấp T, xã H, huyện T, tỉnh Đồng Nai (vắng mặt). 

Ngƣời làm chứng:  

- Anh Đỗ Quốc D (vắng mặt). 

- Anh Phạm Đ (vắng mặt). 

- Chị Nguyễn Thị Kiều O (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 20 giờ ngày 17/7/2019, anh Trần Tấn P và anh Đỗ Quốc D 

đến quán nhậu “Đất” tại ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom để nhậu. 

Tại đây, anh D thấy anh Phạm Đ đang ngồi nhậu ở bàn kế bên với khoảng 05 

thanh niên lạ mặt, do có quen biết nên anh D cùng anh P cầm ly bia qua bàn 

chào hỏi, khi anh P và anh D đang nói chuyện với Đ thì Trần Phong H và 

Nguyễn Đức T đã cầm ly bia ném vào mặt anh P, rồi H xông vào dùng chân tay 

đấm đá anh P. H dùng tay trái kẹp vào cổ anh P, dùng tay phải đấm liên tiếp 

nhiều cái vào mặt, cằm của anh P, rồi dùng chân đạp anh P ngã xuống đất. Anh 

P đứng dậy thì Thành tiếp tục xông vào đấm nhiều cái vào vùng mặt anh P, sau 

đó anh P được mọi người can ngăn và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, còn H, 

T bỏ trốn. 

Tại bản kết luận giám định thương tích số: 0640/PC09-GĐMT ngày 

23/7/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kết luận: 

- Tổn thương gãy xương hàm dưới vùng cằm và góc hàm trái. Tỷ lệ: 10%. 

- Vết thương cổ trái kích thước 6,5 x 0,3 cm. Tỷ lệ 03%. 

- Tỷ lệ tổn thương cơ thể (áp dụng theo phương pháp cộng lùi) do thương 

tích gây nên tại thời điểm giám định là 13%. 

Quá trình điều làm rõ được: Trần Phong H và anh Trần Tấn P không có 

mối quan hệ quen biết hoặc mâu thuẫn từ trước, nhưng do nghe anh P nói chuyện 

khó nghe nên H đã cùng Nguyễn Đức T xông vào đánh anh P. Quá trình làm việc 

anh Trần Tấn P khai có 01 đối tượng lạ mặt không rõ là ai đã dùng vật sắc nhọn 

cắt vào vùng cổ của anh gây thương tích chảy máu, nhưng trong quá trình điều tra 

không chứng minh được Trần Phong H dùng vật sắc nhọn gây thương tích vùng 

cổ cho anh P nên không có cơ sở buộc H dùng hung khí gây thương tích vùng cổ 

(thương tích 3%) cho anh P. 

Về dân sự: Anh Trần Tấn P yêu cầu bị cáo Trần Phong H phải bồi thường 

số tiền viện phí, thuốc men, tiền công 02 tháng nghỉ việc, tổng cộng là: 

60.000.000 đồng. 

Tại bản cáo trạng số 37/CT/VKS-TB ngày 09/01/2020 Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Trảng Bom đã truy tố bị cáo Trần Phong H về tội: “Cố ý gây thương 

tích” theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 134 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

Đối với Nguyễn Đức T có hành vi gây thương tích cho anh Trần Tấn P, 

hiện Cơ quan điều tra Công an huyện Trảng Bom đã khởi tố, ra quyết định truy 

nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. 

Đối với hành vi của Nguyễn Thành N Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện Trảng Bom tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau. 

Tại phiên tòa Kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng 

Bom giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị: Xử phạt bị cáo Trần Phong H 



3 
 

mức án từ 03 (ba) tháng đến 04 (bốn) tháng tù; buộc bị cáo phải nộp án phí hình 

sự sơ thẩm. 

Bị cáo H không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát và lời 

nói sau cùng các bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các 

bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Bị hại anh Trần Tấn P vắng mặt tại phiên tòa nhưng đã có 

lời khai tại Cơ quan điều tra nên căn cứ Điều 292 Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội 

đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án. 

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Trảng Bom, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

 [3] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai 

nhận của bị cáo tại Cơ quan điều tra; phù hợp với lời khai của bị hại, người làm 

chứng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án như: Biên bản khám 

nghiệm hiện trường, bản kết luận giám định thương tích... Như vậy, xét đã có đủ 

cơ sở để xác định: Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 17/7/2019 tại quán nhậu 

“Đất” thuộc ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Trần 

Phong H mặc dù không có quen biết, không có mâu thuẫn với anh Trần Tấn P 

nhưng đã vô cớ dùng tay chân đánh anh Trần Tấn P. Hậu quả: Anh P gãy xương 

hàm dưới vùng cằm và góc hàm trái, gây thương tích: 10%. Hành vi nêu trên của 

bị cáo Trần Phong H là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng, sức 

khỏe của anh Trần Tấn P đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm i 

khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015. 

[4] Xét nhân thân của các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự thì thấy: Bị cáo chưa có tiền án tiền sự. Trong giai đoạn điều tra 

và tại phiên tòa, bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã tự nguyện 

bồi thường thiệt hại cho bị hại, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. 

[5] Về dân sự: Trong thời gian chuẩn bị xét xử, bị cáo đã tự nguyện bồi 

thường cho anh Trần Tấn P số tiền 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng). Anh 

P đã nhận đủ số tiền trên và không có yêu cầu gì khác nên Hội đồng xét xử 

không đặt ra xem xét. 

[6] Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

[7] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom 

phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 134; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51, khoản 1 

Điều 54 Bộ luật hình sự 2015.  

- Tuyên bố bị cáo Trần Phong H phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

- Xử phạt bị cáo Trần Phong H 03 (ba) tháng 04 (bốn) ngày tù. Thời hạn 

tù tính từ 30/9/2019 đến ngày 03/01/2020, bị cáo đã chấp hành xong hình phạt 

tù. 

2. Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án 

phí, lệ phí Tòa án: Buộc các bị cáo Trần Phong H phải nộp 200.000 đồng (Hai 

trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Báo cho bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ 

ngày tuyên án. Bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể 

từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp 

luật.thẩm nhân dân                                 Thẩm pphiên 

 

Nơi nhận:     

- Bị cáo; Bị hại;                       

- Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND huyện Trảng Bom; 

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- Cơ quan điều tra Công an huyện Trảng Bom; 

- Bộ phận T.H.A hình sự;                      

- Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

- UBND cấp xã nơi bị cáo cư trú; 

- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Tâm 


